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DANH SÁCH 

NGƯỜI PHÁT NGÔN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Tổng hợp theo Văn bản số 64/STTTT-BCXBTTBC ngày 09/01/2020 

Của Sở Thông tin và Truyển Thông) 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Hộp thư điện tử 

I. CÁC SỞ, BAN, NGHÀNH 

01 Phạm Việt Phương Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0982.994 545 phuongpv.vpubnd@dongnai.gov.vn 

02 Đinh Việt Tiến 
P.Giám đốc  

phụ trách 
Sở Tài chính 0913.177657 tiendv@dongnai.gov.vn 

03 Hồ Văn Hà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0913.712.081 hahv.ubndxl@dongnai.gov 

04 Từ Nam Thành Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 0913.610072 sgtvt@dongnai.gov.vn 

05 Võ Thị Xuân Đào Giám đốc  Sở Tư pháp 0913.850.176 vodaostp@gmail.com 

06 Nguyễn Thị Hoàng  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
0251.3822297 

0908174171 
director@dost-dongnai.gov.vn 

07 Huỳnh Văn Tịnh Giám đốc 
Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 
0913.985930 huynhvantinh22@gmail.com 

08 Lê Hoàng Ngọc Giám đốc 
Sở Thông tin 

và Truyền thông 
0903815720 lhngoc@gmail.com 

09 Đặng Minh Đức Giám đốc 
Sở Tài nguyên  

và Môi trường 
0918.356935 ducdm9596@gmail.com 

10 Huỳnh Thành Vinh Giám đốc 
Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn 
0903.657578 htvinh1962@gmail.com 

mailto:hahv.ubndxl@dongnai.gov
mailto:vodaostp@gmail.com
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11 Phan Huy Anh Vũ Giám đốc Sở Y tế 0903.818791 bsanhvu@gmail.com 

12 Lê Kim Bằng Giám đốc 
Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch 
0913.136942 lekimbang250767@gmail.com 

13 Lê Mạnh Dũng 
Phó Giám đốc Sở 

Phụ trách 
Sở Xây dựng 0913.875414  

14 Huỳnh Lệ Giang Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918.742721 hlgiang0566@yahoo.com 

15 Nguyễn Thanh Tú Giám đốc Sở Nội vụ 0989.169363  

16 Trần Quốc Toản 
Phó Giám đốc 

Sở Phụ trách 
Sở Ngoại vụ 0913.126469 toantq.snv@dongnai.gov.vn 

17 Trương Thị Mỹ Dung Giám đốc Sở Công thương 0913.729138 dungttm@dongnai.gov.vn 

18 Cao Tiến Sỹ Trưởng ban 
Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp 
0918.535758 

syct@dongnai.gov.vn; 

syct@diza.vn 

19 Vũ Hồng Văn Giám đốc  Công an tỉnh 0912.223333  

20 Trần Ngọc Khải 
Chủ nhiệm 

Chính trị 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0913.851079  

21 Trần Thế Vinh Trưởng ban 
Ban quản lý khu Công nghệ 

cao-Công nghệ sinh học 
0913850939 Thevinh78@gmail.com 

II. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

01 Phạm Anh Dũng Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa 0908.618199 dungpa@dongnai.gov.vn 

02 Hồ Văn Nam Chủ tịch 
UBND  

thành phố Long Khánh 
0913.942767 hovannam.lk_dn_1976@yahoo.com.vn 

mailto:syct@dongnai.gov.vn
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03 Lê Thành Mỹ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch 0913.179399 lethanhmy67@gmail.com 

04 Võ Tân Đức Chủ tịch UBND huyện Long Thành 0913.756.882 ducvt@dongnai.gov.vn 

05 Vũ Thị Minh Châu Chủ tịch Huyện Trảng Bom 0918.926144 vthiminhchau@gmail.com 

06 Võ Tuấn Dũng Chủ tịch UBND huyện Tân Phú 
02513.856147 

0913.941978 
ubnd-tp@dongnai.gov.vn 

07 Trần Quang Tú Chủ tịch UBND huyện Định Quán 0918.108202 tutq@dongnai.gov.vn 

08 Trần Văn Chiến Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ 
0251.3878779 

0918 261251 
chientv@dongnai.gov.vn 

09 Phạm Minh Phước 
Phó Chủ tịch 

phụ trách 
UBND huyện Vĩnh Cửu 0908.540329  

10 Nguyễn  Văn Quang Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất 0918.354155 quangnv.ubndcm@dongnai.gov.vn 

11 Nguyễn Thị Cát Tiên Chủ tịch  UBND huyện Xuân Lộc 0918.144483 cattienhs@gmail.coms 

III. CÁC TỔ CHƯC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

01 Đào Văn Phước Chủ tịch 
Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Đồng Nai 
0913.756219 phuocdv.ubkt@dongnai.gov.vn 

02 Nguyễn Cao Cường Bí thư  Tỉnh đoàn Đồng Nai 0902.955665 caocuong665tddn@gmail.com 

03 Nguyễn Thị Như Ý 
Chủ tịch Liên đoàn 

lao động tỉnh 
Liên đoàn Lao động tỉnh 0908.125907 yntn.ldld@dongnai.gov.vn 

04 Võ Văn Phi Chủ tịch Hội Nông dân 0918.742718 phivovanbvtv@yahoo.com.vn 

05 Lê Thị Ngọc Loan Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0918.041653 loantndn@yahoo.com.vn 

IV. CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THEO NGHÀNH DỌC 
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01 Võ Văn Phước Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 
02513.843624 

0918.200149 
vanphong.tat.dongnai@gmail.com 

02 Phan Văn Hậu Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 0908.022229 thuyhang020688@yahoo.com 

03 Nguyễn Quốc Cường Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh 
02513.940522, 

0918.142140 

cuongnq@dongnai.gov.vn 

 

04 Phan Văn Châu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0903.728434 chaupv.dni@moj.gov.vn 

05 Nguyễn Văn Công Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai 0903929589 nvcong.don@gdt.gov.vn 

06 Phùng Thị Bích Hường Cục trưởng Cục Hải quan 
0251 3895 888, 

0912.500.079 
huongpb@customs.gov.vn 

07 Trần Quốc Tuấn Phó Cục trưởng Cục Thống kê 
02513.894137, 

0918.162296 
tqtuan@gso.gov.vn 

08 Phan Đức Ánh Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Nai 0919.572572 anhpd@vst.gov.vn 

09 Phạm Minh Thành Giám đốc  Bảo hiểm xã hội tỉnh 0913 640124 thanhpm@dongnai.vss.gov.vn 

10 Nguyễn Hùng Mạnh  
Phó Giám đốc 

phụ trách 

Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Đồng Nai 
0908.846152 manh.nguyenhung@sbv.gov.vn 

 

mailto:cuongnq@dongnai.gov.vn

